


	Chuyên đề 4: An toàn khi làm việc với máy móc thiết bị
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Các nguyên nhân gây ra tai nạn khi sử dụng máy móc, thiết bị cơ khí


	Do các chi tiết máy hoặc chi tiết đang gia công (phôi):


a.  Hình dạng chi tiết.


b.  Các điểm nguy hiểm tiềm ẩn trên chi tiết (nhọn, sắc...).

        c. Khối lượng và tính ổn định của chi tiết (chi tiết có thể di chuyển do trọng lực).

       d.  Khối lượng và vận tốc của chi tiết (chi tiết chuyển động do được điều khiển hoặc không thể điều khiển).


e.  Độ bền cơ khí không phù hợp.

Do tích tụ năng lượng bên trong máy móc/chi tiết:


f.   Các chi tiết co giãn (lò xo).


g.  Chất khí và chất lỏng bị nén.


h.  Tác động của môi trường chân không.

Các nguyên nhân do thiết kế:  trang 173, 174, tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”. 

Các nguyên nhân do chế tạo:  trang 174, tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”. 

Các nguyên nhân do bảo quản và sử dụng:  trang 174, tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”. 
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí


	Cơ cấu che chắn nhằm cách ly công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí


	Khi không thể che chắn hoàn toàn khu vực nguy hiểm, người ta thiết kế cơ cấu bảo vệ nhằm tạo ra một khu vực an toàn đủ bảo vệ cho công nhân.
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí
	Cơ cấu phòng ngừa là cơ cấu đề phòng sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của công nhân. Nhiệm vụ của cơ cấu phòng ngừa là tự động tắt máy, thiết bị hoặc bộ phận của máy khi có một thông số nào đó vượt quá trị số giới hạn cho phép.



	Slide 22:
Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí
	Cơ cấu điều khiển gồm các nút mở máy, đóng máy, hệ thống tay gạt, các vô lăng điều khiển…Các cơ cấu điều khiển phải bố trí sao cho công nhân không ở gần vùng nguy hiểm của máy, không làm cho thần kinh quá căng thẳng, không phải cúi gập người và mất thăng bằng.
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí

	Phanh hãm dùng để dừng máy nhanh chóng. Phanh hãm phải bảo đảm thuận tiện, tin cậy và phải hãm dừng máy sau một thời gian qui định.
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí

	Khóa liên động là cơ cấu tự động loại trừ khả năng gây ra nguy hiểm cho thiết bị sản xuất và công nhân trong khi sử dụng máy nếu vì một lý do nào đó thao tác không đúng các nguyên tắc an toàn.
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí

	Tín hiệu an toàn là các tín hiệu báo hiệu tình trạng làm việc của máy (an toàn hay sắp xảy ra sự cố). (trang 184, 185, 186 tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”)
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Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn trong cơ khí
	Cơ khí hóa: nhằm tăng năng suất lao động và là biện pháp an toàn khá hữu hiệu vì con người được giải phóng khỏi các công việc nguy hiểm và lao động nặng nhọc.

Tự động hóa: là biện pháp hiện đại nhất, hoàn thiện nhất nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo điều kiện làm việc tuyệt đối an toàn. 

Điều khiển từ xa: nhằm đưa công nhân tránh xa được các vùng nguy hiểm và giảm nhẹ sức lao động.
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Các dạng tai nạn lao động trong cơ khí


	Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 17:00 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2006 tại Công ty TNHH T.P thuộc phường 28, Quận Bình Thạnh, làm chết công nhân H.Q.V (1989). Thiệt hại: 59.149.000 đồng.  

Diễn biến:

Vào lúc 16::55 giờ ngày 31/5/2006, 02 công nhân L và V vận hành máy cán sắt, trong đó công nhân L có nhiệm vụ đút phôi vào máy cán, công nhân V ngồi trên ghế sắt phía sau máy để đón sản phẩm. Trong khi đang làm việc thì công nhân V vô tình để áo bị cuốn vào bộ truyền đồng dây curoa của máy cán sắt đặt bên cạnh và bị máy cuốn gây tai nạn lao động chết người.       

Nguyên nhân:

· Máy cán sắt do doanh nghiệp tự thiết kế chế tạo và lắp đặt không đảm bảo an toàn: Bộ phận che chắn các cơ cấu chuyển động không đảm bảo an toàn theo yêu cầu, không có tài liệu thuyết minh hướng dẫn hoạt động và các yêu cầu đảm bảo an toàn lắp ráp, vận hành, sửa chữa và bảo quản.

· Không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc.
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Các dạng tai nạn lao động trong cơ khí


	Diễn biến:

Tai nạn lao động xảy ra ngày 1 tháng 10 năm 1993 tại công trường xây dựng khách sạn O, một công nhân dùng máy mài cầm tay gia công cắt tôn để làm hộp máng dây điện. Hộp máng dây điện đặt nằm dưới đất, công nhân ngồi và dùng hai chân kẹp giữ hộp máng dây điện. Khi đang cắt tôn, hộp máng dây điện bị xô lệch và làm gãy đĩa cắt thành ba mảnh, một mảnh văng vào ngực công nhân làm thủng tim chết.      

Nguyên nhân:

· Không có biện pháp kẹp chặt, cố định vật gia công (hộp máng dây điện).

· Không lắp hộp bao che của máy mài.

· Lắp đĩa cắt lớn hơn đĩa tiêu chuẩn theo thiết kế của máy.
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Các dạng tai nạn lao động trong cơ khí


	Tai nạn xảy ra lúc 21 :50 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2003 tại máy kéo sợi A – 01 Công Ty TNHH SB. Việt Nam. Nạn nhân: NĐP, sinh năm 1979, Nghề nghiệp: Công nhân vận hành máy kéo sợi. Thiệt hại do tai nạn 30.000.000 đồng 
Diễn biến:

Công ty TNHH S.B – VN được thành lập theo giấy phép đầu tư số 1312/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày18/07/1995 với ngành nghề sản xuất kinh doanh dây PP, dây PE và dây thừng bện. Công ty đi vào hoạt động sản xuất từ cuối năm 1996. Tại công ty có 04 dàn máy kéo sợi PP được nhập khẩu từ Thái Lan và do các chuyên gia Thái Lan tiến hành lắp đặt. Máy kéo sợi PP gồm 03 phần : phần 1 nạp liệu (hạt nhựa), phần 2 là bộ phận kéo sợi, phần 3 là bộ phận quấn sợi. Máy hoạt động theo nguyên tắc liên tục 24/24 giờ. 

Vào ngày 23/01/2003 ca làm việc từ 14 :00 giờ đến 22:00 giờ, vận hành máy kéo sợi PP nhóm A gồm A-01 và A- 02  do ba công nhân NTN, NĐPù và LVĐ,  trong đó NTN vận hành máy kéo sợi A – 02, NĐP vận hành máy kéo sợi A- 01 ; Phụ trách kỹ thuật chung cho hai máy là công nhân LVĐ. 
Đến khoảng 21:50 giờ máy kéo sợi A- 01 bị sự cố đứt sợi tại bộ phận kéo sợi, sợi cuốn vào trục rulô máy đang quay. Hai công nhân NĐP và LVĐ cùng nhau tiến hành xử lý sự cố sợi đứt: công nhân NĐP dùng dao để cắt lấy sợi bị cuốn trong rulô ra ngoài,  công nhân LVĐ đứng đón sợi, lúc đó công nhân NTN đang vận hành máy kéo sợi A-02 bên cạnh nghe P la lên " Ối " công nhân N quay sang nhìn thấy P té nằm dưới đất, máu tai, mũi, miệng trào ra, Nam và Đối thấy vậy liền la lên bảo tắt máy, cùng lúc đó có công nhân KE đi đến thấy vậy liền chạy lại kéo cầu dao tắt máy, các công nhân đưa P vào TTY tế quận cấp cứu, nhưng P đã chết trên đường đi cấp cứu. 

Nguyên nhân:

· Không có biện pháp an toàn xử lý sự cố đứt sợi, công nhân phải làm việc trong vùng nguy hiểm của các trục ru lô cuốn sợi khi xử lý sự cố sợi đứt.

· Nhiều công nhân cùng làm việc trong khu vực trục cuốn sợi không gian làm việc hẹp, công nhân vô ý để bị cuốn người vào vùng nguy hiểm của máy.


Hướng dẫn trình chiếu chuyên đề “An toàn với máy móc thiết bị”
2/4

